BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ nhận thức


	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL 
	

	1
	Đọc hiểu


	Ngữ liêu

(Đoạn văn bản)
	6
	0
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2.
	Viết
	 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	40

	Tổng
	30
	0
	10
	10
	0
	10
	0
	40

	100%

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	10%
	40%


	

	Tỉ lệ chung
	50%
	50%


	



Ma trận đề thi cuối kì I Ngữ văn 8

Năm học: 2023 - 2024
	Cấp độ
Lĩnh vực
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	I. Đọc- hiểu:
- Ngữ liệu:
Đoạn văn bản.
	- Phương thức biểu đạt.

- Trợ từ

- Phép liên kết.
- Từ tượng hình.
- Luận điểm.
	- Hiểu được nghĩa của từ ngữ

- Hiểu được vấn đề, nội dung mà văn bản hướng tới.
	- Viết đoạn văn ngắn có chứa trợ từ hoặc thán từ.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	6 
3,0
30 %
	3 
2,0
20%
	1

1,0

10%
	10

6,0

60%

	II. Làm văn:
- Văn nghị luận
	
	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %:
	
	
	1

4,0

40%
	1

4,0

40%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 6
Số điểm: 3,0
TL: 30 %
	Số câu: 3
Số điểm: 2,0
TL: 20 %
	Số câu: 2
Số điểm: 5,0
TL: 50 %
	Số câu: 11
Số điểm: 10
TL: 100 %




	PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN PHÚ HÒA

TRƯỜNG THCS HÒA AN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn thi: NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (6,0điểm)
Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu: 

Chọn đúng mỗi câu trắc nghiệm được 0,5 điểm
HÃY HỌC CÁCH ĐỨNG LÊN SAU VẤP NGÃ
Cuộc sống này không hề đẹp như bạn hằng mơ. Đôi khi nó màu hồng, nhưng lúc khác có thể là màu xám. Dù thế nào, chính bạn vẫn có thể thay đổi được nó: cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Bất cứ ai cũng đã từng thất bại, đã từng vấp ngã ít nhất một lần trong đời như một quy luật bất biến của tự nhiên. Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế.

Bất kì vấp ngã nào trong cuộc sống cũng đều mang lại cho ta một bài học đáng giá: về một bài toán đã áp dụng cách giải sai, về lòng tốt đã gửi nhầm người hay về một tình yêu lâu dài bỗng phát hiện đã trao nhầm đối tượng...

Bạn ạ!

Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta. Có nhiều khi tâm hồn ta sa ngã, ta bắt đầu trở nên đa nghi, không muốn tin ai, không muốn yêu ai, không muốn dang tay giúp đỡ ai và cũng chẳng cần ai tin mình, bởi nhiều lúc chính sự ngây thơ của ta đã khiến ta “sập bẫy”. Ta “xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.
Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên mà con tim vẫn còn băng giá. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi. Thời gian làm tuổi trẻ trôi qua nhanh, không gì là mãi mãi, nên hãy sống hết mình để không nuối tiếc những gì chỉ còn lại trong quá khứ mà thôi.









(Theo VnExpress)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên:
a. Tự sự 

b. Thuyết minh 

c. Miêu tả

d. Nghị luận

Câu 2: Xác định từ tượng hình trong câu sau: “Có nhiều người có khả năng vực dậy, đứng lên rồi nhẹ nhàng bước tiếp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có nhiều người chỉ có thể ngồi một chỗ và luôn tự hỏi lí do vì sao bản thân lại có thể dễ dàng “mắc bẫy” đến như thế.”

a. Nhẹ nhàng 
b. Ngồi


c. Vực dậy

d. Mắc bẫy

Câu 3: Theo văn bản, vấp ngã đem lại cho ta điều gì?

a. Cảm giác bị bỏ rơi.

b. Bị thất bại, thua cuộc.

c. Những bài học quý giá.

d. Cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác.
Câu 4: Tìm trợ từ trong câu sau: “Dù thế nào, chính bạn vẫn có thể thay đổi được nó: cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn.”
a. Nhận 

b. Nào

c. là 


d. Chính

Câu 5: Phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau: “Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên mà con tim vẫn còn băng giá. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi.”
a. Phép lặp từ ngữ, phép trái nghĩa

b. Phép nối, phép thế

c. Phép nối, phép liên tưởng


d. Phép liên tưởng, phép nối.

Câu 6: Theo tác giả, con người vấp ngã bao nhiêu lần trong đời:
a. Một lần





b. Ít nhất một lần



c. Nhiều vô số




d. Không phải ai cũng vấp ngã.

Câu 7: Từ nào sau đây không giống với các từ còn lại:
a. Đôi mắt

b. Vấp ngã

c. Cơn mưa

d. Con tim

Câu 8: Chỉ ra câu có chứa luận điểm trong đoạn in đậm.

a. Vấp ngã dạy cho ta bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một con mắt khác. 

b. Đôi mắt ấy có thể trở nên tinh tường hay mù quáng, điều đó phụ thuộc vào chính bản thân ta.

c. Ta “xù lông nhím” lên như bất kì loài động vật nào khác chỉ vì không muốn tự mình làm tổn thương bản thân thêm một lần nào nữa.

d. Đoạn trích không có câu chủ đề.

Câu 9: Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?(1,0 điểm)

Câu 10: Theo em, có phải ai sau vấp ngã cũng sẽ tinh tường hơn không? Vì sao? (Viết đoạn văn ngắn từ 5-7 câu trong đó có sử dụng ít nhất một trợ từ hoặc một thán từ. Chỉ ra một câu có chứa trợ từ hoặc thán từ.) (1,0 điểm)

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: (4,0 điểm)

Với mỗi người, ít nhiều ai cũng có suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của mục tiêu trong cuộc sống. Mark Twain cũng đã có một câu nói rất ngắn gọn nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc: 
“Hai ngày quan trọng nhất của cuộc đời là ngày bạn được sinh ra và ngày bạn biết được vì sao mình có mặt ở trên đời.”
Hãy viết bài văn nghị luận về câu nói trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Môn: Ngữ văn 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	GV linh hoạt câu trả lời của HS.

+Gợi ý:

- Bất cứ thất bại nào trong cuộc sống cũng để lại cho ta những bài học hữu ích, giúp ta trưởng thành.
- Hãy sống hết mình, mạnh mẽ đứng lên sau mỗi vấp ngã để không hối tiếc về tuổi trẻ.
	1,0


	
	10
	Hs cần trình bày được suy nghĩ, quan điểm riêng của bản thân.

+ Gợi ý:

Đồng ý. Vì:

- Rút ra nhiều kinh nghiệm trong lần thất bại trước.
- Tiếp thêm động lực để phấn đấu ở những lần sau.

(Viết đoạn văn có sử dụng ít nhất một trợ từ hoặc một thán từ)
	1,0
0,25

0,25

0,5


PHẦN II: TẠO LẬP VĂN BẢN (4,0 điểm)

* Yêu cầu về hình thức: (0,5 điểm)
- Bài viết đảm bảo bố cục 3 phần, rõ ràng.

- Đảm bảo chính tả, ngữ pháp,...

- Trình bày sạch, đẹp.
* Yêu cầu về nội dung: (3,0 điểm) 
1. Mở bài: Nêu vấn đề cần bàn luận.(0,5 điểm)
2. Thân bài: (2,0 điểm)

- Giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận.

- Bàn luận:

+ Trình bày vấn đề cần bàn luận

+ Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.

+ Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm.

3. Kết bài: (0,5 điểm)

- Khẳng định lại vấn đề. 
- Đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học.

* Dành 0,5 điểm cho những bài viết có tính sáng tạo, diễn đạt trôi chảy, lập luận chặt chẽ. 

